KẾ HOẠCH TUẦN 1: TRƯỜNG MẦM NON PHÚ TÂN CỦA BÉ CÓ NHỮNG AI?
(10/09/2018 - 14/09/2018)

	      Thứ

ND
	Thứ hai
10/9/2018
	Thứ ba

11/9/2018
	Thứ tư

12/9/2018
	Thứ năm

13/9/2018
	Thứ sáu

14/9/2018

	Đón trẻ


	- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. 

- Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề để phụ huynh cung cấp kiến thức cho trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non của bé, cùng cô sắp xếp đdđc.

- Cho trẻ hát, đọc thơ về trường mầm non. Chơi “ Dung dăng dung dẻ”

	TD sáng
	Thở 1, tay 1, bụng 1, chân 2, bật 2  (Tập với gậy)

	Hoạt động ngoài trời
	- QS khung cảnh xung quanh trường MN

- TCVĐ:  Đuổi bắt cô giáo 

- Chơi tự do
	Thử nghiệm: 

Chìm và nổi

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do
	-  QS lớp học trong trường MN

- TCVĐ: 

Tìm bạn

- Chơi tự do
	Thử nghiệm 

 Chìm và nổi

- TCVĐ: 
Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do
	- QS nơi làm việc của các  chú bảo vệ.

- TCVĐ:  Đuổi bắt cô giáo 

- Chơi tự do

	Hoạt động học có chủ định
	Phát triển thẩm mỹ Giáo dục âm nhạc 
NDTT: Hát múa

 “ Trường chúng cháu là trường mầm non”

       
	Phát triển nhận thức

Khám phá khoa học

Tìm hiểu về Trường mầm non Phú Tân của bé
	Phát triển thể chất
Thể dục giờ học

Bật  xa 50cm  

	Phát triển nhận thức

Làm quen với toán

Số lượng 1, 2
	Phát triển ngôn ngữ   Làm quen chữ viết
Chữ o,ô,ơ (T1)

	Hoạt động vui chơi
	Góc PV: Cô giáo – học sinh. BTLNT: Tập làm quen với bộ đồ dùng ăn uống.( T2)

Góc XD: Xây trường mầm non của bé ( T3)
Góc HT: Chơi lô tô về đồ dùng, đồ chơi trong trường mầm non.  Chơi trò chơi kisdmart “Ngôi nhà toán học của MiLi.”( T4)

Góc NT:  Làm quen vôùi moät soá duïng cuï aâm nhaïc( T5)
Góc TN: Làm quen dụng cụ lao động; chăm sóc cây kiểng, góc thiên nhiên của lớp (T6) 

	Vệ sinh ăn - ngủ trưa
	- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay. 

- Tổ chức ăn trưa: GD dinh dưỡng cho trẻ qua các món ăn hàng ngày

- Vệ sinh sau khi ăn: súc miệng đánh răng.

	Hoạt động chiều
	T2: SHNK: TDNĐ; Hướng dẫn trò chơi mới: “Đuổi bắt cô giáo ”.
T3: PTNN: LQVH: Truyện “Món quà của cô giáo”
T4: PTTM: TH: Vẽ, tô màu trường mầm non
T5: Chơi ở phòng máy 

T6:  SHNK: TDNĐ; Sinh hoạt tập thể 

	HĐNG
	Nêu gương cuối ngày - nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	Cho trẻ chơi tự do, xem cổ tích “Chú cuội cung trăng”; trao đổi PH thông tin cần thiết

	LĐVS
	Xếp bàn ghế

	GDLG
	Trẻ: Chào hỏi lễ phép với cô, mẹ, người lớn trong trường.

Cô: Giao tiếp nơi công sở 


KẾ HOẠCH TUẦN 2: LỒNG ĐÈN CỦA BÉ LÀM BẰNG CHẤT LIỆU GÌ?
(17/09/2018 -  21/09/2018)
	      Thứ

ND
	Thứ hai
17/9/2018
	Thứ ba

18/9/2018
	Thứ tư

19/9/2018
	Thứ năm

20/9/2018
	Thứ sáu

21/9/2018

	Đón trẻ


	- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. 

- Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề để phụ huynh cung cấp kiến thức cho trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu. 

- Cho trẻ hát, đọc thơ về ngày tết trung thu. Chơi: Úp lá khoai

	TD sáng
	Thở 1, tập động tác theo bài “ Trường chúng cháu là trường mầm non”(Tập với gậy)

	Hoạt động ngoài trời
	- QS đồ chơi ngoài trời (Khu A)

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.
	- Thử nghiệm:

“Vì sao chong chóng quay được”.

· TCVĐ:
Đội nào nhanh hơn.

- Chơi tự do
	- QS đồ chơi ngoài trời. (Khu B)
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.
	- Lao động

Thiên nhiên

(nhặt lá rụng,

 nhổ cỏ).

· TCVĐ:
Đội nào nhanh hơn.
· Chơi tự do.
	- QS nhà banh.

- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.

	Hoạt động học có chủ định
	Phát triển thẩm mỹ  Giáo dục âm nhạc 
NDTT: VTTTT chậm bài “Bé chơi lồng đèn”              
	Phát triển nhận thức

Khám phá khoa học

Tìm hiểu về ngày tết trung thu của bé
	Phát triển thể chất
Thể dục giờ học

Bật qua vật cản cao 15 - 20cm 
	Phát triển nhận thức

Làm quen với toán

Số lượng 3, 4
	Phát triển ngôn ngữ   Làm quen chữ viết
Chữ o,ô,ơ (T2)

	Hoạt động vui chơi
	- PV: Chơi cô giáo, học sinh. BTLNT: “Sắp xếp trái cây”(T2)

- XD: Xây trường MN. (T3)

- HT: Chơi lô tô về ĐDHT, chơi kidsmart: “Happy kid – làm quen chữ cái o, ơ, ơ” (T4)

- NT: Cắt dán làm Album về ĐDĐC của lớp. (T5)

- TN: Chơi với cát, đổ khuôn làm bánh trung thu, xếp sỏi đá thành nhóm chữ o,ô,ơ (T6)

	Vệ sinh ăn - ngủ trưa
	- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay. 

- Tổ chức ăn trưa: GD dinh dưỡng cho trẻ qua các món ăn hàng ngày

- Vệ sinh sau khi ăn: súc miệng đánh răng.

	Hoạt động chiều
	T2: SHNK: TDNĐ; Hướng dẫn trò chơi mới: “Đội nào nhanh hơn ”.
T3: PTNN: LQVH: Thơ “Gà học chữ”
T4: PTTM: TH: Trang trí rèm cửa lớp học
T5: Rèn TTVS “Rửa tay” 

T6: SHNK: TDNĐ; Sinh hoạt tập thể

	HĐNG
	Nêu gương cuối ngày - nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	Cho trẻ chơi tự do, xem cổ tích “Chú cuội cung trăng”; trao đổi PH thông tin cần thiết

	LĐVS
	Xếp bàn ghế đúng nơi quy định.

	GDLG
	- Trẻ: Chào hỏi lễ phép với cô, ba mẹ, người lớn trong trường mầm non.

- Cô: Giao tiếp nơi công sở.


KẾ HOẠCH TUẦN 3: LỚP LÁ CỦA BÉ

(24/09/2018 - 28/09/2018)
	      Thứ

ND
	Thứ hai
24/9/2018
	Thứ ba

25/9/2018
	Thứ tư

26/9/2018
	Thứ năm

27/9/2018
	Thứ sáu

28/9/2018

	Đón trẻ


	- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. 

- Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề để phụ huynh cung cấp kiến thức cho trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về lớp học của bé. Cùng cô sắp xếp đồ dùng đồ chơi ở các kệ đồ chơi. – Cho trẻ hát, đọc thơ về lớp học của bé. Chơi “ Chi chi chành chành”

	TD sáng
	Thở 1, tập động tác theo bài “ Trường chúng cháu là trường mầm non”(Tập với gậy)

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát lớp học bên cạnh

- TCVĐ:  Kéo co

- Chơi tự do
	Thử nghiệm: 

Nước nào nhẹ hơn

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do
	-  Quan sát  đồ chơi ngoài trời

- TCVĐ: 

Kéo co 

- Chơi tự do
	Ôn thử nghiệm 

  Nước nào nhẹ hơn

- TCVĐ: 
Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do
	- Quan sát  cây trong sân trường

.

- TCVĐ:  Kéo co 

- Chơi tự do

	Hoạt động học có chủ định
	Phát triển thẩm mỹ Giáo dục âm nhạc 
NDTT: Hát  vỗ nhịp: “Cô giáo miền xui”

       
	Phát triển nhận thức

Khám phá khoa học

Tìm hiểu ĐDĐC trong lớp của bé.

	Phát triển thể chất
Thể dục giờ học

Bật liên tục vào vòng


	Phát triển nhận thức

Làm quen với toán

Tách, gộp

trong phạm vi 3. (tr7)
	Phát triển ngôn ngữ   Làm quen chữ viết
Chữ o,ô,ơ (T3)

	Hoạt động vui chơi
	Góc PV:  Cô giáo/Cửa hàng bán đồ chơi, đồ dùng học tập .( T2)

Góc XD:  Xây dựng vườn hoa trường mầm non ( T3)
Góc HT:  Vẽ, tô màu đồ dùng học tập, đồ chơi. Chọn đồ dùng đồ chơi xếp theo nhóm, xem tranh về lớp học, trường mầm non….  Chơi trò chơi kisdmart “Ngôi nhà toán học của MiLi.”( T4)

Góc NT:   Nặn đồ chơi trẻ thích, tô màu lớp học, đồ dùng học tập của bé.( T5)
Góc TN:  Ươm cây, trồng cây (T6) 

	Vệ sinh ăn - ngủ trưa
	- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay. 

- Tổ chức ăn trưa: GD dinh dưỡng cho trẻ qua các món ăn hàng ngày

- Vệ sinh sau khi ăn: súc miệng đánh răng.

	Hoạt động chiều
	T2: SHNK: TDNĐ; Hướng dẫn trò chơi mới: “Kéo co”.
T3: PTNN: KCTĐV “ Đồ dùng đánh răng của bé”

T4: PTTM: TH: Vẽ, tô màu cô giáo
T5: Chơi ở phòng máy 

T6:  SHNK: TDNĐ; Sinh hoạt tập thể 

	HĐNG
	Nêu gương cuối ngày - nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết

	LĐVS
	Sắp xếp đdđc đúng chỗ, có ý thức giữ VS 

	GDLG
	Trẻ: Chào hỏi lễ phép với cô, mẹ, người lớn trong trường.

Cô: Giao tiếp nơi công sở


KẾ HOẠCH TUẦN 4: CÁC CÔ CHÚ TRONG TRƯỜNG PHÚ TÂN

(01/10/2018 -  05/10/2018)

	      Thứ

ND
	Thứ hai
1/10/2018
	Thứ ba

2/10/2018
	Thứ tư

3/10/2018
	Thứ năm

4/10/2018
	Thứ sáu

5/10/2018

	Đón trẻ


	- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. 

- Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề để phụ huynh cung cấp kiến thức cho trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các cô chú trong trường Phú Tân. 

- Cho trẻ hát, đọc thơ về trường mầm non. Chơi: Úp lá khoai

	TD sáng
	Thở 1, tập động tác theo bài “ Trường chúng cháu là trường mầm non”(Tập với gậy)

	Hoạt động ngoài trời
	- QS cô lao công

- TCVĐ: Bật qua các vòng
- Chơi tự do
	Thử nghiệm: 

“Lau khô bàn tay bằng giấy”
- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự do
	- QS chú bảo vệ

- TCVĐ: Bật qua các vòng
- Chơi tự do
	Lao động thiên nhiên: Nhặt lá rụng trên sân trường.

- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự do
	- QS cô cấp dưỡng

- TCVĐ: Bật qua các vòng
- Chơi tự do

	Hoạt động học có chủ định
	Phát triển thẩm mỹ Giáo dục âm nhạc 
NDTT: Hát và vận động “Cô giáo em”

       
	Phát triển nhận thức

Khám phá khoa học

     Công việc của người lớn trong trường mầm non  
	Phát triển thể chất
Thể dục giờ học

Bật tách khép chân qua 7 ô 


	Phát triển nhận thức

Làm quen với toán

Đếm, so sánh số lượng trong phạm vi 4 (Tr 4)
	Phát triển ngôn ngữ   Làm quen chữ viết
Chữ  A, Ă, Â (t1)

	Hoạt động vui chơi
	- PV: Chơi cô giáo, học sinh. BTLNT: Cắt tỉa, sắp xếp trái cây  (T2)

- XD: Xây trường MN.

- HT: Chơi lô tô về ĐDHT, chơi kidsmart: Ngôi nhà toán học của MiLi: Bé xíu, bé vừa, bé bự
- NT: Cắt dán làm Album về ĐDĐC của lớp.

- TN:  Lau bụi lá cây kiểng

	Vệ sinh ăn - ngủ trưa
	- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay. 

- Tổ chức ăn trưa: GD dinh dưỡng cho trẻ qua các món ăn hàng ngày

- Vệ sinh sau khi ăn: súc miệng đánh răng.

	Hoạt động chiều
	T2: SHNK: TDNĐ; Hướng dẫn trò chơi mới: “Cướp cờ”.
T3: PTNN: LQVH: KCTT: “Cô lao công trường em”
T4: PTTM: TH: Nặn đồ dùng trong lớp học
T5: THNTH: Các cô chú trong trường Phú Tân
T6: SHNK: TDNĐ; Sinh hoạt tập thể

	HĐNG
	Nêu gương cuối ngày - nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	Cho trẻ chơi tự do, xem video về các kỹ năng sống”; trao đổi PH thông tin cần thiết

	LĐVS
	Lau bụi các kệ đựng đồ dùng

	GDLG
	Trẻ: Bé biết dạ thưa khi trả lời. 

Cô: Giao tiếp nơi công sở


4

